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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

STT VIẾT TẮT DIỄN GIẢI 
1 BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường 
2 BVMT Bảo vệ môi trường 
3 BYT Bộ Y tế 
4 CBCNV Cán bộ công nhân viên 
5 CCN Cụm công nghiệp 
6 CP Chính phủ 
7 CTNH Chất thải nguy hại 
8 CTR Chất thải rắn 
9 HTXLNT Hệ thống xử lý nước thải 
10 KHKT Khoa học kỹ thuật 
11 KT-XH  Kinh tế - xã hội 
12 NĐ Nghị định 
13 PCCC Phòng cháy chữa cháy 
14 QCVN Quy chuẩn Việt Nam 
15 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 
16 TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 
17 UBND Ủy ban nhân dân 
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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 
1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị. 
- Địa chỉ văn phòng: Thôn Trà Trì Phú, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị. 
- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Ông) Nguyễn Xuân Dũng
- Chức vụ: Tổng Giám đốc. 
- Điện thoại: 0912.326.176 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng 

sản Vico Quảng Trị số 3200384937 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch 
và đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 14/7/2019; Đăng ký thay đổi lần thứ 
13 ngày 28/9/2023. 
2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Nhà máy chế biến cát thạch anh. 
Nhà máy có vị trí tại xã Hải Thượng và xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị với tổng diện tích là 66.498 m2.  
+ Phía Bắc giáp Nhà máy sản xuất tấm Calcium Silicate. 
+ Phía Đông giáp đường DH51 (đường Thị trấn Diên Sanh - Hải Hưng). 
+ Phía Nam giáp đường DH50 (đường Hải Thượng - Hải Hưng). 
+ Phía Tây giáp đất rừng trồng và khe suối thuộc hệ thống hồ Bàu Sú. 
- Các văn bản pháp lý, quyết định liên quan đến dự án: 
+ Giấy phép khai thác số 1178/GP-BTNMT ngày 20/6/2015 của Bộ TNMT 

về việc cho phép khai thác mỏ Cát trắng tại khu vực Ngã 5 thuộc các xã Hải 
Thượng, Hải Thọ, Hải Vĩnh, Hải Xuân, Hải Lâm và khu vực xã Hải Ba, huyện 
Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; 

+ Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh về việc 
điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Nhà máy chế biến cát thạch anh. 

+ Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị 
về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy chế biến 
cát thạch anh và nhà máy sản xuất tấm Calcium Silicate”; 

+ Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 
về việc phê duyệt phương án điều chỉnh một số nội dung trong báo cáo đánh giá 
tác động môi trường Dự án “Xây dựng Nhà máy chế biến cát thạch anh và Nhà 
máy sản xuất tấm Calcium Silicate”; 
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 + Giấy phép xây dựng số 04/GPXD ngày 13/01/2017 của Sở Xây dựng về 
cấp phép xây dựng công trình Nhà máy chế biến cát thạch anh và nhà máy đá ốp 
lát nhân tạo cao cấp; 

 
 
+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số C140858 ngày 06/01/2020 do Sở 

Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico 
Quảng Trị; 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 98/TD-PCCC ngày 
07/4/2023 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công 
an tỉnh Quảng Trị. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 
công): Cơ sở thuộc lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản có tổng mức đầu tư 
96,3 tỷ đồng, có tiêu chí thuộc dự án nhóm C. Dự án có khai thác nước dưới đất 
thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Cơ sở có tiêu chí về môi trường 
tương đương Dự án Nhóm II, mục số 4, phụ lục IV ban hành kèm Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường.  

Cơ sở đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định 
số 693/QĐ-UBND ngày 01/4/2019. Đối chiếu quy định tại khoản 2 Điều 39, điểm 
c khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường thì Nhà máy chế biến cát Thạch Anh 
thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường, thẩm quyền cấp phép của UBND 
tỉnh Quảng Trị. 
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 
3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Nhà máy chế biến cát thạch anh công suất 600.000 tấn thành phẩm/năm.  
Nhà máy chế biến cát thạch anh có quy mô bao gồm các hạng mục chính 

gồm xưởng tuyển rửa cát 01 tầng, kết cấu khung chịu lực bằng thép tiền chế, mái 
tôn, có diện tích 1.133 m2; bãi chứa cát nguyên liệu diện tích 3.017m2, Kho chứa 
cát thành phẩm 1.069m2; 03 bãi cát thành phẩm diện tích 14.718m2; các hạng mục 
phụ trợ với tổng diện tích 16.301,7m2; các hạng mục bảo vệ môi trường gồm: Bể 
lắng cát, thu nước diện tích 223m2, hồ lắng thô diện tích 7.862m2; Hồ lắng trong 
diện tích 3.236m2; Hồ nước sản xuất diện tích 3.175m2; sân phơi bùn cát diện tích 
1.200m2; bãi thải quặng diện tích 1.457m2; hệ thống cây xanh diện tích 13.106 
m2. 
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3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 
Quá trình chế biến cát thạch anh được thể hiện qua sơ đồ quy trình như sau: 

Trên sàng 

Loại bỏ 

Trên sàng 

Trên sàng 

Phân tách 

Tinh 

Phân 
tách 

Cát nguyên khai 

Hệ thống điều phối 
nguyên liệu 

Hệ thống sàng 
tuyển, tách ngoại 

vật, tạp chất 

Hệ thống lồng quay 
tuyển tách, phân bố 

cỡ hạt CẤP I 

Hệ thống lồng 
quay tuyển tách, 
phân bố cỡ hạt 

CẤP II 

Hệ thống tuyển 
tách khoáng vật 
nặng bằng Công 
nghệ ly tâm Đa 

cấp 

Cát tinh chế cao 
cấp  

AFS.GFN > 55 

Ngoại vật, tạp chất 
(Đất đá, thực vật, 

rác...) 

Bãi thải 
ngoài 

Cát chế biến  
AFS.GFN < 40 

Hệ thống tuyển tách 
khoáng vật nặng 

bằng công nghệ ly 
tâm Đa cấp 

 

Khoáng vật nặng 

Bãi thải 

Cát 
tinh 
chế 
cao 
cấp  

AFS.
GFN 
40-55 

Hồ lắng  

Hồ 
sản 
xuất 

H
ệ 

th
ốn

g 
m

ươ
ng

 d
ẫn

 n
ướ

c 
sa

u 
sả

n 
xu

ất
  

Hệ thống bơm cấp nước 

Nước hồi 
lưu 

Nước hồi 
lưu 

Nước hồi 
lưu 

Nước hồi 
lưu 

Nước hồi 
lưu 
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Mô tả quy trình công nghệ:  

Cát nguyên khai sau khi được khai thác tại các khu vực đạt tiêu chuẩn sẽ 
được vận chuyển về bãi nguyên liệu của nhà máy. Tại đây nguyên liệu sẽ được 
phân tích chất lượng trước khi đưa vào sản xuất. 

- Cát nguyên liệu đạt chuẩn sẽ được cung cấp vào Hệ thống điều phối nguyên 
liệu - hệ thống chịu trách nhiệm phân phối nguyên liệu sao cho phù hợp tùy theo 
chất lượng của cát nguyên khai và yêu cầu sản phẩm đầu ra. 

- Cát điều phối trước tiên sẽ được đi qua hệ thống sàng tuyển tách ngoại vật, 
tạp chất. Tại đây các ngoại vật tạp chất có kích cỡ lớn trên sàng như đất, đá, thực 
vật, rác... sẽ được hệ thống tách biệt và chuyển ra bãi thải bên ngoài để xử lý. 

- Phần cát đạt tiêu chuẩn sẽ được bơm vào hệ thống có chức năng điều chỉnh 
tỷ lệ phân bố cỡ hạt, hệ thống này gồm 2 cấp độ. Tùy theo chất lượng cát nguyên 
khai và yêu cầu của chất lượng sản phẩm mà thông số MESH lưới sàng của hệ 
thống lồng quay, tốc độ vòng quay (số vòng quay), áp lực nước tại mỗi cấp độ sẽ 
được điều chỉnh cho phù hợp. 

 Hệ thống lồng quay tuyển tách, phân bố cỡ hạt cấp I: Tại đây thành phần 
cát có kích cỡ lớn hơn thông số MESH lưới sàng (nằm trên lưới) sẽ được tách biệt 
và đưa ra ngoài bằng hệ thống bơm và băng tải. Sản phẩm của quá trình là cát chế 
biến có chỉ số AFS.GFN < 40 (thông số tiêu chuẩn của hiệp hội khuôn đúc Hoa 
Kỳ). Thành phần cát có kích thước nhỏ hơn thông số MESH lưới sàng sẽ được 
đưa vào hệ thống tiếp theo. 

 Hệ thống lồng quay tuyển tách, phân bố cỡ hạt cấp II: Tại đây thành phần 
cát có kích cỡ lớn hơn thông số MESH lưới sàng (nằm trên lưới) và nhỏ hơn thông 
số MESH lưới sàng (nằm dưới sàng) sẽ được tách biệt và bơm vào từng hệ thống 
tuyển tách khoáng vật nặng bằng công nghệ ly tâm Đa cấp chuyên biệt để bắt đầu 
quá trình tinh chế. 

- Hệ thống tuyển tách khoáng vật nặng bằng công nghệ ly tâm đa cấp là một 
tổ hợp nhiều hệ thống vít xoắn đứng được thiết kế với các thông số chuyên biệt 
phù hợp cho quá trình tinh chế cát trắng như số bước xoắn, độ dốc, đường kính, 
chiều cao... hệ thống bơm, hệ thống ống dẫn nước, hệ thống điều phối lưu lượng 
nước, hệ thống điều phối áp lực nước để đảm bảo tỷ lệ lớn các khoáng vật nặng 
được phân tách khỏi cát trong quá trình tuyển tách bằng lực ly tâm, qua đó làm 
giàu tỷ lệ SiO2, nâng độ cao tinh khiết của cát trắng thành phẩm.  

Tùy thuộc vào cát nguyên liệu và yêu cầu chất lượng của sản phẩm mà toàn bộ 
thông số của hệ thống này sẽ được điều chỉnh một cách tương ứng sao cho phù hợp ví 
dụ như thông số lưu lượng nước, áp lực nước, cấp độ tuyển, số bước tuyển... 

Kết quả của quá trình này là những thành phần sau:  
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- Cát tinh chế cao cấp AFS.GFN 40-50: Đây là sản phẩm cát tinh chế cao cấp 
có được sau quá trình tuyển tách khoáng vật nặng của cát trên sàng trong quá trình 
tuyển tách, phân bố cỡ hạt cấp II. 

- Cát tinh chế cao cấp AFS.GFN > 55: Đây là sản phẩm cát tính chế cao cấp 
có được sau quá trình tuyển tách khoáng vật nặng của cát dưới sàng trong quá 
trình tuyển tách, phân bố cỡ hạt cấp II. 

Cát thành phẩm sẽ được xử lý để đạt tiêu chuẩn về độ ẩm của khách hàng 
trước khi đưa vào kho lưu trữ. Quá trình lưu bãi, lưu kho được tổ chức nghiêm 
ngặt tuyệt đối để tránh lẫn tạp chất làm ô nhiễm sản phẩm, bảo đảm chất lượng 
cao nhất của sản phẩm. 
3.3. Sản phẩm của cơ sở 

- Sản phẩm của Nhà máy có 03 loại: 
+ Cát chế biến AFS.GFN < 40 
+ Cát tinh chế cao cấp ASF.GFN 40-50 
+ Cát tinh chế cao cấp ASF.GFN > 55 
- Sản lượng 600.000 tấn sản phẩm/năm 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 
4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên của cơ sở 

* Nguyên liệu: Với công suất nhà máy 600.000 tấn sản phẩm/năm lượng cát 
nguyên khai cần cung cấp cho hoạt động của nhà máy là 705.882 tấn/năm. Với 
hiệu suất sản xuất sản phẩm đạt 85%. 

Cát được khai thác tại các khu vực mỏ đã được cấp Giấy phép khai thác số 
1178/GP-BTNMT ngày 20/6/2011 của Bộ TNMT về việc cho phép Công ty khai 
thác lộ thiên Mỏ cát trắng tại khu vực Ngã 5 và khu vực xã Hải Ba. Các khu vực 
khai thác là: 

+ Khu vực I: Có diện tích khoảng 240 ha tại khu vực Ngã 5 thuộc các xã Hải 
Thiện, Hải Xuân, Hải Thượng, Hải Vĩnh, Hải Thọ, Hải Lâm - huyện Hải Lăng. 

+ Khu vực II: Có diện tích khoảng 206 ha thuộc xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, 
tỉnh Quảng Trị. 

- Trữ lượng khai thác 15.937.305 tấn (tương đương 10.618.895 m3), trong đó:  
+ Khu ngã 5: 8.693.862 tấn (tương đương 5.757.524 m3); 
+ Khu Hải Ba: 7.243.443 tấn (tương đương 4.861.371 m3). 
- Công suất khai thác: GĐ1 (từ năm thứ 2 đến năm thứ 6): 453.000 tấn/năm; 

GĐ2 (từ năm thứ 7 đến năm thứ 29): 601.150 tấn/năm. 
- Thành phần cát bao gồm: SiO2 chiếm 98,51%, Fe2O3 chiếm 0,33%, còn lại 

là tạp chất chiếm 1,01%. 
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* Nhiên liệu: Hoạt động các phương tiện cơ giới sử dụng dầu diezel với khối 
lượng khoảng 658 lít/ ca. 

Ngoài nguồn nguyên liệu từ mỏ cát trắng cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Khoáng sản VICO Quảng Trị , Công ty nhập từ các nguồn hợp pháp khác 
4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước của Cơ sở 

- Điện: Nguồn điện sử dụng được lấy từ mạng điện quốc gia 22 kV tại vị trí 
trạm biến áp Mai Đàn 3 thuộc xuất tuyến 471-TG Diên Sanh và máy phát điện dự 
phòng của Công ty. Nhu cầu sử dụng điện thực tế tại nhà máy hiện tại là 2410 
kWh/ca làm việc. 

- Nước: Tổng nhu cầu dùng nước phục vụ cho hoạt động sản xuất và sinh 
hoạt của công nhân là 584,0 m3/ngày. Chi tiết như sau: 

Bảng 1.1. Tổng nhu cầu dùng nước của cơ sở 

STT Các thành phần dùng nước Đơn vị Ký hiệu Giá trị 
tính toán 

I Nước phục vụ sản xuất m3/ngày.đêm Qsx=Nnc*Ksx 564,0 
1 Nhu cầu dùng nước sản xuất m3/ngày.đêm Nnc=Ntp*qtp 3.760,0 

2 Công suất cát thành phẩm 
tấn/năm 

Ntp  
600.000,0 

tấn/ngày 2.000,0 
3 Định mức dùng nước sản xuất m3/tấn qtp 1,88 

4 
Định mức dùng nước cần thiết để 
sản xuất sau khi đã thu hồi và tái 
sử dụng nước (đạt 85%) 

% Ksx 15,0 

II Nước phục vụ sinh hoạt  Qsh=Nsh+Ntc 20,0 
1 Nhu cầu dùng nước sinh hoạt m3/ngày.đêm Nsh=Ncn*qsh 10,0 
2 Số lượng cán bộ, công nhân  người Ncn 125,0 
3 Định mức dùng nước sinh hoạt m3/người.ng.đ qsh 0,08 
4 Nước tưới cây m3/ngày Ntc 10,0 

 Tổng nhu cầu dùng nước m3/ngày.đêm QNC=Qsx+Qsh 584,0 
Tổng lượng nước cấp ban đầu cần cho hoạt động của nhà máy trong 01 ngày 

là 3.780 m3 (Nnc + Qsh). Do yêu cầu chất lượng nước trong quá trình tuyển rửa cát 
không cao nên sau khi lắng, nguồn nước được tái sử dụng cho quá trình sản xuất. 
Đối với dây chuyền tuyển rửa cát, lượng nước thất thoát chủ yếu do bay hơi và 
thất thoát từ trong quá trình xử lý nước thải từ hệ thống xử lý nước thải chiếm từ 
khoảng 15% (3% đi vào cát thành phẩm và 10% bị hao hụt từ bốc hơi ở hồ nước 
và bãi thành phẩm, khoảng 2% thấm vào đất, sân phơi) nên hiệu suất thu hồi đạt 
85%. Vậy, lượng nước cấp trung bình định kỳ cho hoạt động của nhà máy là 
584,0m3/ngày; trong đó nước cấp cho hoạt động sản xuất là 564,0m3/ngày.  
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Nước khai thác từ các giếng khoan (không tính giếng khoan cấp nước phục 
vụ riêng cho nhu cầu sinh hoạt) được bơm lên hồ chứa nước (hồ có diện tích 2.508 
m2, độ sâu là 4,5 m, thể tích 11.286 m3). Nước từ hồ chứa được cấp cho dây 
chuyền tuyển cát (nước dùng cho dây chuyền tuyển cát không đòi hỏi chất lượng 
nước quá cao nên không cần xử lý). Sau quá trình tuyển cát nước được thu gom ở 
các mương và hồi lưu vào hồ lắng thô (kích thước diện tích 7.837 m2, thể tích là 
47.020 m3) và hồ lắng trong (kích thước diện tích 2.835 m2, thể tích là 17.011,8 
m3). Nước tại hồ lắng trong được bơm trở lại hồ chứa nước để quay vòng tái sử 
dụng. Tuy nhiên, tại các hồ nước được bù đắp bởi nước mưa và mất đi bởi bốc hơi. 
Cụ thể như sau: 

Bảng 1.2.Tính toán lượng mưa và bốc hơi tại các hồ theo tháng, năm 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 
Số ngày trong 

tháng/năm 31 28 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 365 

Lượng mưa tháng 
(mm) 61,5 33,9 36,0 80,8 73,3 94,1 123,7 125,0 407,3 688,7 398,2 277,0 2399,4 

Lượng mưa trung 
bình ngày (mm) 1,98 1,21 1,16 2,69 2,36 3,14 3,99 4,17 13,14 22,22 13,27 8,94 6,57 

Lượng nước mưa 
chảy vào hồ 
(m3/ngày) 

 29  18  17   39   34   45  58  60  190  322  192   130   95  

Lượng bốc hơi 
tháng (mm) 46,5 43,8 54,6 84,1 125,4 194,9 204,7 162 81,2 56,4 54,9 49,4 1157,9 

Lượng nước bốc 
hơi tại các hồ 

(m3/tháng) 67
4,

1 
 

63
4,

9 
 

79
1,

5 
 

 1
.2

19
,1

 

 1
.8

17
,8

 

 2
.8
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 2
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 2
.3
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 1
.1
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16
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Lượng nước bốc 
hơi các hồ 
(m3/ngày) 

22,5   21,2   26,4  40,6  60,6  94,2   98,9   78,3   39,2   27,3   26,5  23,9  46,0  

Lượng nước sản 
xuất bị thiếu hụt 

cần bổ sung 
(m3/ngày) 

6,3  (3,6)  (9,6) (1,6) (26,3)  (48,7) (41,1) (17,9) 151,2 294,8  165,9  105,7  49,3  

 

* Ghi chú: Tổng diện tích các hồ là 14.496m2.

Như vậy, trung bình năm lượng nước được bổ sung vào hồ từ mưa (sau khi 
trừ đi bốc hơi) là 49,3m3/ngày đêm (lấy gần bằng 50 m3/ngàyđêm). Do khi tính 
toán lượng nước cấp trung bình định kỳ cho hoạt động của nhà máy 
(584,0m3/ngày.đêm) có tính đến lượng nước thiếu hụt do bốc hơi nên khi mùa 
mưa đến lượng nước sẽ dôi dư ra 50 m3/ngày.đêm. Vì vậy vào mùa mưa nhu cầu 
khai thác nước của đơn vị sẽ giảm bớt 50 m3/ngày.đêm còn 302 m3/ngày.đêm. 

Nhà máy đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cấp Giấy phép khai thác, 
sử dụng nước dưới đất theo Quyết định số 07/GP-UBND ngày 02 tháng 02 năm 
2024. 
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5. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở 
5.1. Hiện trạng hoạt động của Cơ sở và các hạng mục công trình đã đầu tư 
a. Hiện trạng hoạt động của Cơ sở

Nhà máy chế biến cát thạch anh được xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 
9/2016, các hoạt động sản xuất tại Cơ sở bao gồm: chế biến cát thạch anh nguyên 
khai để thu các sản phẩm cát chế biến ASF.GFN < 40, cát tinh chế cao cấp 
ASF.GFN 40-50, cát tinh chế cao cấp ASF.GFN > 55, sản lượng 600.000 tấn sản 
phẩm/năm 

Ngoài các hoạt động sản xuất chính, Cơ sở còn có các hoạt động khác như:  
- Sinh hoạt của 125 công nhân.  
- Hoạt của các phương tiện cơ giới trong quá trình sản xuất, nhiên liệu được 

sử dụng cho các phương tiện cơ giới là dầu Diezel. 
* Đối với công tác bảo vệ môi trường tại Cơ sở: 
- Đối với nước thải, nước mưa chảy tràn:  
+ Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt của nhân viên được thu gom và 

xử lý bằng 03 bể tự hoại 3 ngăn đã được xây dựng tại khu vực nhà ăn và phòng 
họp (thể tích hầm 5,5 m3), khu vực văn phòng điều hành (thể tích hầm 7,5 m3) và 
nhà bảo vệ số 1.( 5,5 m3). Nước rửa (nước thải xám được xử lý qua bể tách dầu và 
hố thấm lọc thể tích 3,8 m3.  

+ Nước thải sản xuất: Nước thải từ hoạt động sản xuất sẽ được dẫn qua hệ 
thống các công trình: Bể lắng cát và thu nước, hồ lắng thô, hồ lắng trong, hồ nước 
sản xuất để tái sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất. 

+ Nước mưa chảy tràn: Chủ dự án đã tiến hành xây dựng hệ thống thu gom 
nước mưa sau đó chảy vào hồ thu gom, xử lý nước. 

- Đối với bụi và khí thải: Để hạn chế tác động từ bụi và khí thải chủ dự án đã 
tiến hành che chắn trong quá trình vận chuyển của các phương tiện, xây dựng 
tường rào bao quanh khuôn viên nhà máy và trồng cây xanh đảm bảo mật độ 20% 
tổng diện tích. 

- Đối với công tác thu gom chất thải rắn và CTNH:  
+ Đối với CTR sinh hoạt: được thu gom vào thùng chứa 120 L có nắp đậy và 

hợp đồng với Trung tâm môi trường và đô thị huyện Hải Lăng đưa đi xử lý. 
+ CTNH tại Cơ sở gồm: Giẻ lau dính dầu, mực in, pin, dầu thải và bao bì 

đựng dầu thải, được thu gom vào thùng chứa 120L có nắp đậy và hợp đồng Công 
ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường LILAMA ở Quảng Ngãi đưa đi xử lý.  

Quá trình hoạt động từ tháng 9/2016 đến nay cho thấy các hạng mục sản xuất 
cũng như bảo vệ môi trường được thực hiện tốt.  
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b. Các hạng mục công trình đã đầu tư
Bảng 1.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình chính 

STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 
I Các hạng công trình chính       19.913,0      29,95  
1 Xưởng tuyển rửa cát       1.133,0         1,70  
2 Bãi nguyên liệu          3.017,0         4,54  
3 Kho chứa cát thành phẩm        1.045,0         1,57  
4 Bãi cát thành phẩm số 1          4.525,0         6,80  
5 Bãi cát thành phẩm số 2          4.632,0         6,97  
6 Bãi cát thành phẩm số 3          5.561,0         8,36  
II Các hạng mục công trình phụ trợ       16.301,7      24,51  
6 Nhà điều hành              574,0         0,86  

7 
Hệ thống cấp nước thoát nước và 
PCCC             300,0         0,45  

8 Trạm điện               16,0         0,02  
9 Xưởng cơ khí bảo dưỡng thiết bị             106,0         0,16  
10 Trạm cấp dầu nội bộ               68,8         0,10  
11 Trạm cân thành phẩm               78,0         0,12  
12 Trạm cân nguyên liệu               78,0         0,12  
13 Nhà bảo vệ số 1                12,0         0,02  
14 Nhà bảo vệ số 2                 8,0         0,01  
15 Bãi để xe                87,0         0,13  
16 Sân bóng          1.240,0         1,86  
17 Đường nội bộ, sân bãi       13.733,9      20,65  
III Công trình bảo vệ môi trường       30.283,3      45,54  
18 Bể lắng cát và thu nước             223,0         0,34  
19 Hồ lắng thô          7.862,0      11,82  
20 Hồ lắng trong          3.236,0         4,87  
21 Hồ nước sản xuất          3.175,0         4,77  
22 Sân phơi bùn, cát          1.200,0         1,80  
23 Bãi thải quặng        1.457,0         2,19  
26 Kho chứa chất thải             24,0         0,04  
25 Cây xanh     13.106,3      19,71  

 Tổng 66.498,0  100,00 
5.2. Tổ chức quản lý và hoạt động của Cơ sở 

* Hình thức quản lý
Chủ cơ sở là Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị trực 

tiếp quản lý vận hành. 
* Chế độ làm việc và bố trí nhân lực:
- Nhà máy chế biến cát thạch anh có 125 CBCNV, bao gồm các bộ phận: 

Vận hành, sửa chữa vệ sinh, bảo vệ, hành chính văn phòng. Làm việc theo ca kíp 
và theo giờ hành chính. Nhân viên của nhà máy làm việc theo chế độ 2 (hai) ca 
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trong 1 ngày, 1 ca 8 tiếng, số ngày làm việc trong 1 năm khoảng 300 ngày. Các 
ngày lễ và ngày nghỉ được áp dụng phù hợp với Luật lao động của Việt Nam. 

 

             
 
 

             
 

Cổng chính nhà máy Xưởng tuyển, rửa cát 

Khu nhà văn phòng Khu nhà kho 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở: Nhà máy chế biến cát thạch anh

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị Trang 14

CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 
NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 
tỉnh, phân vùng môi trường 

Cơ sở “Nhà máy chế biến cát thạch anh” đi vào hoạt động từ tháng 9/2016 phù 
hợp với các quy như sau: 

- Về quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia: Hiện nay, Quy hoạch bảo vệ 
môi trường Quốc gia đang được lập, đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Phê 
duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 18/2/2020. Đây là 
dự án nhỏ nhằm chế biến cát thạch anh nên sẽ không nằm trong phạm vi quy 
hoạch môi trường quốc gia. 

- Về quy hoạch tỉnh: Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg 
ngày 29/12/2023. Trong báo cáo Quy hoạch tỉnh thì có quy hoạch khai thác và 
chế biến cát trắng với công suất đến năm 2025 là 600.000 tấn/năm, đến năm 2030 
là 600.000-650.000 tấn/năm. Có định hướng phát triển các hoạt động khai khoáng 
theo hướng tăng cường chế biến theo chiều sâu, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm 
chế biến tinh, hạn chế xuất khẩu nguyên liệu khoáng sơ chế và nguyên khai; đẩy 
mạnh khai thác, chế biến nguyên liệu vàng, titan, than bùn, mỏ cát mỏ cát trắng... 
trên cơ sở bền vững. 

- Phù hợp với Quyết định số 1586/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây 
dựng về phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu gốm, sứ xây dựng và đá ốp lát ở 
Việt Nam đến năm 2020 (Đã được Bộ xây dựng thống nhất tại Công văn số 
1609/BXD-VLXD ngày 04/7/2018 về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nhà máy 
chế biến cát thạch anh và Nhà máy đá ốp lát nhân tạo cao cấp). 

- Dự án nằm trong diện tích đất đã được UBND tỉnh cho thuê đất xây dựng 
Nhà máy chế biến cát thạch anh và Nhà máy đá ốp lát nhân tạo cao cấp tại Quyết 
định số 1690/QĐ-UBND ngày 21/8/2009, Dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng 
đất năm 2030 của huyện Hải Lăng đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại 
Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 16/8/2021.  
2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường  

- Khi cơ sở hoạt động, lượng chất thải phát sinh chủ yếu là: 
+ Bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển của các phương tiện và quá trình 

sản xuất của nhà máy. 
+ Nước thải từ quá trình sản xuất 
+  Nước thải sinh hoạt, CTR sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 
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cán bộ, công nhân viên trên công trường. 
 - Qua báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo giám sát hằng năm do 

Chủ cơ sở thực hiện đối với chất lượng môi trường không khí khu vực làm việc, 
khí thải, nước thải đều nằm trong giới hạn quy chuẩn quy định. 

+ Không khí tại xưởng tuyển rửa cát thạch anh có kết quả quan trắc định kỳ 
nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn quốc gia 
giới hạn giá trị tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc và QCVN 
02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi, giá trị tiếp xúc cho phép tại 
nơi làm việc. 

 + Nước thải tại bể chứa nước tuần hoàn sau hệ thống xử lý nước thải có kết 
quả quan trắc định kỳ nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

+ CTR sinh hoạt: Rác thải sinh hoạt phát sinh được thu gom và thùng chứa, 
sau đó hợp đồng với Trung tâm Môi trường Đô thị huyện Hải Lăng thu gom và 
xử lý định kỳ. 

+ CTR sản xuất: Các loại đất cát thải ra từ công đoạn tuyển rửa cát, bùn cát 
từ hệ thống xử lý nước thải được thu gom lại tại bãi thải quặng, sau đó tận dụng 
san lấp nền, cung cấp cho các xã lân cận phục vụ công trình công ích, gia cố đường 
hoặc cho xe của Công ty chở về khu vực khai thác để phục vụ công tác hoàn thổ. 
Đối với bùn thải từ HTXL của nhà máy sẽ được nạo vét và thuê Trung tâm Môi 
trường Đô thị huyện Hải Lăng thu gom và đưa đi xử lý. 

+ CTNH:  Công ty chủ động thu gom, lưu giữ tại kho và hợp đồng với Công 
ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama Quảng Ngãi vận chuyển để xử lý. 

- Khu vực Nhà máy nằm xa khu dân cư tập trung, xung quanh chủ yếu là 
rừng trồng và khu vực quy hoạch mỏ, có một số hộ dân sống rải rác, hiện trạng 
quan trắc chất lượng môi trường không khí, nước mặt xung quanh khu vực đảm 
bảo các quy chuẩn môi trường Việt Nam.  

Với các đánh giá trên thì khu vực xây dựng Nhà máy có khả năng tiếp nhận 
các nguồn thải đã qua xử lý của Cơ sở. 
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, 
BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 
1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Chủ dự án đã tiến hành xây dựng hệ thống thu gom nước, hệ thống thoát 
nước mưa của nhà máy hiện tại bao gồm 2 tuyến chính: 

+ Tuyến số 1: Chạy dọc bờ tường phía Đông, thu gom nước mưa khu vực bãi 
thành phẩm 1, bãi nguyên liệu và khu vực phía Đông của nhà máy. Sau đó thoát 
ra ngoài đổ vào khu rừng tràm phía Đông của nhà máy. 

+ Tuyến số 2: Chạy dọc tuyến đường nội bộ của nhà máy, thu gom nước 
nước mưa của bãi thành phẩm số 3, bãi thành phẩm số 2, khu văn phòng làm việc 
và khu vực phía Nam của nhà máy, sau đó chảy vào hồ thu gom, xử lý nước. Nếu 
vào mùa mưa, hồ đầy thì sẽ chảy tràn qua ống tràn ở phía Tây Bắc Nhà máy. Hệ 
thống thoát nước mưa được thiết kế như sau: 

 
 

 
 

Sơ đồ 3.1. Hệ thống thu gom và tiêu thoát nước mưa của Cơ sở 
- Xây mương thoát nước B = 200-400, vật liệu là gạch M75, vữa xi măng cát 

vàng M50, trát chống thấm bên trong bằng vữa xi măng cát vàng M50, tường dày 
220, đậy nắp tấm đan BTCT. Các cửa thu nước dùng loại nước qua bó vỉa, với hố 
lắng cát và song chắn rác. 

- Bùn thải định kỳ được nạo vét tránh tắc nghẽn hệ thống thoát nước và đưa 
vào hệ thống xửu lý chất thải rắn chung của Nhà máy. 

 

                         

Nước mưa Hố ga Môi trường tiếp nhận 
Song chắn rác

Bùn đất Định kỳ nạo vét 

Hệ thống thu gom nước mưa 
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1.2. Thu gom, thoát nước thải 
- Đối với nước thải sản xuất:  
+ Hệ thống thu gom nước thải sản xuất: Nước thải phát sinh từ hoạt động 

của các dây chuyền rửa cát. Nước thải sau quá trình n cát, được thu gom qua hệ 
thống các mương dẫn dài 334 m và các hố ga, bể và 03 hồ lắng, sau đó được tuần 
hoàn tái sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất.  

+ Thoát nước thải: Do đặc thù nước tuyển rửa cát không yêu cầu cao về chất 
lượng nên nước thải chủ yếu là tuần hoàn tái sử dụng; phần thải ra bên ngoài chủ 
yếu từ quá trình thất thoát thấm vào đất, nền bê tông; vào những ngày mưa to, 
nước mưa trên bề mặt các hồ lắng chảy tràn ra bên ngoài qua ống thoát ở phía Tây 
Bắc của hồ lắng. 

- Đối với nước thải sinh hoạt: Được thu gom bằng ống PVC Ø110 từ các nhà 
vệ sinh dẫn vào 02 bể tự hoại 3 ngăn đã được xây dựng tại khu vực nhà ăn (thể tích 
hầm 15 m3) và nhà sinh hoạt của công nhân (thể tích hầm 12 m3) để xử lý. 

+ Nước thải sinh  sau xử lý được thấm vào môi trường đất. 
1.3. Xử lý nước thải 

- Đối với nước thải sinh hoạt 
+ Hoạt động của Cơ sở phát sinh nước thải sinh hoạt của 125 nhân viên với 

lưu lượng phát sinh: 125 x 80 lít/người/ngày x 80% ~ 8 m3/ngày đêm, Cơ sở đã 
xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng 03 bể tự hoại 3 ngăn: 
Khu vực Nhà văn phòng điều hành thể tích 7,5 m3, Khu vực Nhà ăn và phòng họp 
thể tích 5,5 m3, khu vực nhà bảo vệ số 1 thể tích 5,5 m3; nước rửa (nước thải xám 
được xử lý qua bể tách dầu và hố thấm lọc thể tích 3,8 m3). Nước thải sinh hoạt 
sau khi xử lý sẽ đạt cột B của QCVN 14:2008/BTNMT và thải ra môi trường tiếp 
nhận (Bản vẽ hệ thống bể tự hoại 3 ngăn đính kèm ở phụ lục). 

+ Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: Nước thải từ ngăn chứa 1 được dẫn 
qua ngăn thứ 2, tại đây quá trình phân hủy kị khí xảy ra sẽ phân hủy các chất hữu 
cơ có trong nước thải. Sau đó, nước thải được dẫn qua bể lắng cặn, tại ngăn này 
không có quá trình xáo trộn nên các chất rắn hữu cơ sẽ lắng xuống phần không 
thể lắng sẽ được lọc trước khi qua ngăn lọc cát.  

- Đối với nước thải sản xuất 
Công trình xử lý nước thải sản xuất đã xây dựng: Chủ cơ sở đã xây dựng 

công trình xử lý nước thải với hệ thống các bể và hồ lắng trọng lực; phục vụ xử 
lý lưu lượng nước thải sản xuất là 3.760 x 85% = 3.196 m3/ngày.đêm. Chất lượng 
đầu ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 
nước thải công nghiệp. 
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Quy trình xử lý nước thải được mô tả trong sơ đồ sau: 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sơ đồ 3.2. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải 
* Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 
Nước thải từ quá trình sản xuất của nhà máy sẽ được dẫn bằng các mương dẫn về 

hệ thống xử lý. Tại đây, nước thải sẽ được đi qua Bể lắng cát và thu nước, lượng cát 
được lắng sẽ được bơm hút về Bãi nguyên liệu để tái sản xuất, nước thải sau đó sẽ đi 
qua hệ thống hai hồ lắng được lót bạt chống thấm. Tại hồ thứ nhất, cát và một số chất 
rắn khác sẽ được lắng xuống. Sau khi qua hồ thứ 2, nước thải đã được tách đi phần lớn 
các chất rắn lơ lửng và được dẫn qua hồ chứa nước sản xuất. Hồ chứa nước sản xuất 
được lót bạt chống thấm, nước thải ở hồ này sẽ được tái sử dụng cho quá trình sản xuất 
hoặc tưới cây, tưới đường. Định kỳ, công ty sẽ tiến hành nạo vét các hồ để thu bùn cặn. 
Bùn cặn sau khi nạo vét sẽ được tập kết ở Sân phơi bùn, sau đó được tận dụng cho san 
lấp nền, gia cố hai bên đường hoặc đem đi xử lý như chất thải rắn sản xuất. 

- Bố trí mặt bằng: Vị trí hệ thống xử lý được xây dựng ở phía Tây bắc trong 
khuôn viên của nhà máy. Từ khu vực sản xuất, nước thải sẽ được dẫn trực tiếp về hệ 
thống xử lý, sau đó bơm tuần hoàn cho quá trình sản xuất. 

- Kích thước các bể như sau: 
+ Bể lắng cát và thu nước: Hai hố lắng cát có kích thước DxR = 7,4 x 5 x 3 m, 

Mương dẫn nước thải có kích thước DxRxH = 62,5 x 2 x 2,5 m; 
+ Hồ lắng thô: DxRxH = 126,8 x 62 x 6 m 
+ Hồ lắng trong: DxRxH = 82,7 x 39,1 x 6 m 
+ Hồ nước sản xuất: DxRxH = 65,7 x 48,1 x 4,5 m 

Tái sử dụng sản xuất 

Khu vực tuyển, rửa cát 

Bể lắng cát và thu nước 

Hồ lắng thô 

Hồ lắng trong 

Hồ nước sản xuất 

Bãi nguyên liệu 
Cát tận thu 

Sân phơi bùn 

Bùn 
cặn 
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- Tổng lượng nước thải đi vào hệ thống xử lý ước tính bằng 85% lượng nước 
cấp cho quá trình sản xuất, ước tính khoảng 3.196 m3/ngày.đêm. Với kích thước các 
hồ trên thì tổng thể tích các hồ được nhà máy xây dựng là 81.066 m3, trong đó thể 
tích chứa nước hữu ích là 68.335 m3 thì thời gian lưu nước trong hệ thống trên 21 
ngày, đảm bảo cho quá trình lắng diễn ra và tái sử dụng nước cho sản xuất. 

- Vật liệu:  
+ Bể lắng cát, thu nước được xây tường bằng gạch, đổ trụ bê tông cốt thép nhằm 

đảm bảo kết cấu vững chắc. 
+ Hồ lắng thô, lắng trong và bể nước sản xuất: Đáy hồ dầm chặt, đáy và bờ lót 

bạt HDPE chống thấm. 
- Đánh giá khả năng tái sử dụng nước: Căn cứ vào hiệu suất của hệ thống để 

đánh giá khả năng tái sử dụng nước. Tổng lượng nước cấp ban đầu cần cho hoạt động 
của nhà máy trong 01 ngày là 3.980 m3 (Nnc + Qsh). Nước thải của nhà máy với bản 
chất là các chất dễ lắng ọng, các chất thải rắn có kích thước lớn trong nước thải tuyển 
rửa cát sẽ được lắng chủ yếu tại Bể thu nước và lắng cát. Tiếp theo sẽ được xử lý qua 
hai hồ lắng. Hiệu suất xử lý đạt 80 - 85%, tương đương với hàm lượng TSS đạt 
QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B, Kq = 0,6; Kf = 1,2). Do dự án sử dụng nguồn nước 
cho sản xuất không cần yêu cầu chất lượng nước cao nên có thể tái sử dụng hoàn 
toàn cho quá trình sản xuất. Đối với dây chuyền tuyển rửa cát, lượng nước thất thoát 
chủ yếu do bay hơi và rơi vãi từ trong quá trình xử lý nước thải từ hệ thống xử lý 
nước thải chiếm từ khoảng 15% (3% đi vào cát thành phẩm và 10% bị hao hụt từ ốc 
hơi, khoảng 2% thấm vào đất, sân phơi) nên hiệu suất thu hồi đạt 85%. Lượng nước 
cấp bổ sung trung bình định kỳ cho hoạt động của nhà máy là 584,0m3/ngày; trong 
đó nước cấp cho hoạt động sản xuất là 564,0m3/ngày. 

Bảng 3.1. Lượng nước sản xuất bị thất thoát ra môi trường 

Nội dung Tỷ lệ 
(%) 

Lượng nước 
(m3/ngày đêm) 

Lượng nước hao hụt   564 
Đi vào sản phẩm 3% 112,8 
Lượng nước do bóc hơi 10% 376 
Lượng nước thất thoát do thấm vào đất của sân phơi bùn 
và bãi chứa cát thải 2% 75,2 

- Điều kiện xả nước thải: Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải khi 
xả thải ra bên ngoài phải đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia về nước thải công nghiệp. Do điều kiện tiếp nhận nguồn nước là hồ Bàu Sú, 
không có số liệu về dung tích nên áp dụng hệ số Kq = 0,6; nước thải của nhà máy 
gần như tái sử dụng hoàn toàn, chỉ chảy tràn vào những ngày mưa lớn liên tục 
(>500 mm/đợt) do đó chọn Kf = 1,2. 

 - Nhà máy thực hiện kê khai, nộp phí BVMT theo đúng quy định. 
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Bể lắng cát và thu nước 

Mương dẫn nước sản xuất Hồ lắng thô 

Hồ lắng trong Hồ nước sản xuất 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  
a. Nguồn phát sinh:
- Khí thải phát sinh từ các máy móc, các phương tiện vận chuyển nguyên liệu, 

sản phẩm. 
- Bụi phát sinh từ khu vực tập kết nguyên liệu và bãi thải quặng. 
- Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và 

sản phẩm đi tiêu thụ. 
b. Các biện pháp chủ dự án đã áp dụng để giảm thiểu:
- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (như bôi dầu mỡ, kiểm tra 

kết cấu truyền động...) để máy móc luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất, giảm thiểu 
tiếng ồn. 

- Sử dụng máy móc, thiết bị đúng công suất, không vận hành thiết bị khi quá tải 
và bố trí thời gian làm việc hợp lý trong các khu vực có tiếng ồn cao. 

- Quy định tốc độ xe, máy móc hoạt động trong khu vực của Nhà máy. 
- Che chắn bụi trong quá trình vận chuyển đối với các phương tiện vận chuyển 

ra vào khu vực Nhà máy và vận chuyển lưu thông trên đường. 
- Phun ẩm khu vực bãi nguyên liệu với lượng phù hợp, phủ bạt để giảm thiểu 

bụi  bị cuốn bay theo gió  trong hoạt động bốc xúc. 
- Phun ẩm tuyến đường dân sinh vận chuyển nguyên vật liệu gần khu vực Nhà 

máy, đặc biệt là đoạn đường qua khu dân cư nhằm giảm thiểu ảnh hưởng bụi đến 
người dân sống dọc 2 bên đường, cũng như người tham gia giao thông. 

- Sử dụng các xe chuyên dụng, đã qua đăng kiểm để chuyên chở, vận chuyển. 
Bên cạnh đó, định kỳ phải kiểm tra, bảo dưỡng, đăng kiểm các phương tiện để đảm 
bảo khả năng vận chuyển cho hoạt động của Nhà máy. 

- Không sử dụng các phương tiện vận tải và máy móc thi công quá cũ có khả 
năng gây ô nhiễm cao. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trên công trường như 
khẩu trang, mũ nón, áo quần bảo hộ... nhằm hạn chế ảnh hưởng của bụi đến sức khỏe 
của người lao động và đảm bảo an toàn lao động. 
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Trồng cây xanh tạo cảnh quan và hạn chế phát tán bụi ra xung quanh 
ĐƯA HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRỒNG CÂY CỦA CÔNG TY ĐÃ 

ĐĂNG TRÊN FACEBOOK VÀO ĐÂY 
3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

a. Khối lượng CTR phát sinh:
- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của 125 CBCNV 

chủ yếu là thực phẩm, thức ăn dư thừa, túi nilon, chai lọ, giấy lau... với khối lượng 
phát sinh là 62,5 kg/ngày.  

- Chất thải rắn sản xuất: Lượng chất thải rắn này là một phần bị loại ra ngay 
sau quá trình tuyển rửa cát và một phần hòa lẫn và bị cuốn theo nước thải. Thành 
phần của cát bao gồm: SiO2 chiếm 98,94% còn lại là các tạp chất khác chiếm 
1,06% bị loại ra. Lượng thải phát sinh khoảng 6.360 tấn/năm.  

b. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:
- Chất thải rắn sinh hoạt: 
+ Thu gom, phân loại chất thải rắn tại nguồn và chứa đựng vào 04 thùng 

rác bằng nhựa loại 120L có nắp đậy, sau đó đưa vào kho chứa có mái che. 
+ Hợp đồng với Trung tâm môi trường và đô thị huyện Hải Lăng vận 

chuyển xử lý, tần suất 01 lần/tuần (Hợp đồng xử lý đính kèm phụ lục). 
- Chất thải rắn sản xuất: Các loại đất cát, bùn thải ra từ quá trình tuyển rửa cát, 

bùn cát từ hệ thống xử lý nước thải được thu gom lại và chứa ở Bãi thải quặng, sau 
đó tận dụng san lấp nền, cung cấp cho các xã lân cận phục vụ công trình công ích, 
gia cố đường hoặc cho xe của Công ty chở về khu vực khai thác để phục vụ công tác 
hoàn thổ.  
4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a. Khối lượng CTNH phát sinh:
Hoạt động của Cơ sở làm phát sinh các chất thải nguy hại gồm: Dầu mỡ từ 

quá trình bảo dưỡng phương tiện máy móc, dẻ lau dính dầu mỡ, hộp mực in, bóng 
đèn, thùng, can, hộp đựng dầu nhớt…  

Tổng khối lượng CTNH phát sinh tối đa tại cơ sở là 108 kg/năm. 
Bảng 3.1. Danh mục CTNH phát sinh của Nhà máy 

STT Tên CTNH Khối lượng Trạng thái Mã CTNH 
1 Giẻ lau dính dầu 2 kg/tháng Rắn 18 02 01 
2 Bóng đèn huỳnh quang 0,2 kg/tháng Rắn 16 01 06 
3 Dầu nhớt thải 4 lít/tháng Lỏng 17 02 04 
4 Hộp mực in 0,5 kg/tháng Rắn 08 02 04 
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b. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:
Đối với các loại dầu mỡ từ quá trình bảo dưỡng các phương tiện máy móc 

được thu gom vào phuy đựng có nắp đậy loại 120L và 240L. Các loại CTNH còn 
lại được chứa vào thùng 120L có nắp đậy. Tất cả thùng chứa CTNH được đặt tại 
kho chứa có mái che và đổ nền bê tông. 

Việc vận chuyển và xử lý CTNH, Công ty hợp đồng với Công ty Cổ phần 
Cơ - Điện - Môi trường Lilama Quảng Ngãi để xử lý (Hợp đồng xử lý đính kèm 
phụ lục). 

      
 

 
5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

a. Nguồn phát sinh:
- Phát sinh từ các máy móc, thiết bị sản xuất 
- Phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm 
b. Công trình, biện pháp xử lý tiếng ồn, độ rung:
Để giảm thiểu tác động từ tiếng ồn và độ rung, chủ dự án đã tiến hành các 

biện pháp sau: 
- Lựa chọn các máy móc, thiết bị có tiếng ồn thấp, không sử dụng các loại 

máy móc quá cũ gây nên tiếng ồn lớn. 
- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (như bôi dầu mỡ, 

kiểm tra các kết cấu truyền động...) để máy móc hoạt động tình trạng tốt nhất, 
giảm thiểu tiếng ồn cũng như độ rung. 

- Quy định tốc độ xe, máy móc hoạt động trong khu vực nhà máy. 
- Máy móc ở những khu vực có độ ồn cao như khu vực  sàng... được kiểm 

tra, bảo dưỡng thường xuyên, các máy móc này được cân chỉnh, lắp đặt vật liệu 
giảm rung, cố định bằng các bệ móng.  

- Công nhân làm việc ở những khu vực có độ ồn cao được trang bị thêm các 

Kho chứa CTR sinh hoạt Kho chứa CTR nguy hại 
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thiết bị giảm ồn như nút tai, bịt tai... 
- Nhà máy đã xây dựng tường rào, trồng cây xanh bao phủ 20% diện tích của 

nhà máy để giảm tiếng ồn lan ra ngoài. 
6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

* Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố cháy, nổ
- Nhà máy đã tiến hành thi công các hạng mục về PCCC, lập các hồ sơ liên 

quan và được Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị cấp giấy 
chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 98/TD-PCCC 
ngày 07/4/2023. 

- Nhà máy đã thành lập đội PCCC, mua trang thiết bị, xây dựng nội quy và 
phối hợp với các cơ quan PCCC để tập huấn cho đội và định kỳ tổ chức kiểm tra 
việc thực hiện các nội quy đã định. 

- Nhà máy đã lắp đặt hệ thống chống sét tuẩn thủ theo các yêu cầu kỹ thuật 
nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do sét gây ra, đảm bảo sự an toàn cho công 
trình về lâu dài và đo điện trở định kỳ theo đúng quy định của pháp luật. 

- Trong vận hành, CBCNV luôn tuân thủ các quy định về sử dụng, vận hành, 
bảo quản các thiết bị điện, thiết bị áp lực... 

- Định kỳ kiểm tra mức độ tin cậy của cá thiết bị an toàn (báo cháy, chữa 
cháy, chống sét...) và có chế độ bảo dưỡng, thay thế kịp thời. 

 
 
 
 
 
 
 

Phương án PCCC và an toàn lao động trong nhà máy 
* Biện pháp quản lý, phòng ngừa tai nạn lao động.
Để phòng ngừa và giảm thiểu sự cố do tai nạn lao động có thể xảy ra đối với cán 

bộ, công nhân làm việc trong Nhà máy một số biện pháp sau được thực hiện: 
- Tổ chức tập huấn an toàn lao động định kỳ cho toàn bộ công nhân sau khi 

được tuyển dụng để có những phương án kịp thời ứng cứu nạn nhân khi có sự cố 
xảy ra. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho CBCNV như  găng tay, quần áo, 
ủng, giày bảo hộ và các dụng cụ phòng chống ô nhiễm, bụi thải, đồng thời giám sát, 
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nhắc nhở công nhân phải sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động khi làm việc. 
- Đối với công nhân kỹ thuật sẽ thường xuyên được đào tạo nâng cao chuyên 

môn nhằm vận hành tốt và an toàn các thiết bị máy móc. 
- định kỳ khám sức khoẻ cho công nhân ít nhất 2 lần/năm. 

* Đối với sự cố do tai nạn giao thông
- Các phương tiện giao thông đường bộ của CBCNV, các xe vận chuyển 

hàng hóa của Nhà máy phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định và tuyệt đối 
chấp hành Luật giao thông đường bộ hiện hành. 
 - Đã bố trí các biển báo trên các tuyến đường giao thông khu vực Ngã 5 để 
chỉ dẫn về tốc độ và hướng rẽ… 
 - Xe vận chuyển không được chở quá tải trọng, các loại phương tiện như 
máy xúc, máy ủi có bánh xích được vận chuyển bằng xe chuyên dụng khi ra khỏi 
nhà máy. 

* Đối với sự cố do ngập úng cục bộ
Chủ dự án đã tiến hành xây dựng hệ thống thu gom nước mưa sau đó chảy 

vào hồ thu gom, xử lý nước. Nếu vào mùa mưa, hồ đầy thì sẽ chảy tràn qua cổống 
tràn ở phía Tây Bắc Nhà máy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ống xả tràn ở phía Tây Bắc Nhà máy 
* Đối với sự cố do mưa bão 
Để phòng chống các thiệt hại do mưa bão gây nên Chủ cơ sở sẽ thực hiện 

các biện pháp sau: 
- Thiết kế, xây dựng các hạng mục công trình kiên cố, chịu được sức gió 

mạnh. 
- Trước khi có bão lũ xảy ra, Công ty sẽ thông báo kịp thời và có những 

phương án ứng cứu các sự cố khác có thể xảy ra đồng thời như cháy nổ, sạt lở đất. 
- Chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, thiết bị để phối hợp với các ban ngành 

liên quan khác ứng phó, khắc phục trước và sau khi sự cố xảy ra. 
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- Khi có sự cố mưa bão xảy ra, Công ty sẽ sơ tán công nhân ra khỏi khu vực 
nguy hiểm, sử dụng các trang thiết bị và nhân lực tại chỗ để khống chế các sự cố 
có thể xảy ra đồng thời như cháy nổ. Thông báo cho Ban chỉ huy phòng chống lụt 
bão và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Trị, các ban ngành liên quan để kịp 
thời ứng cứu, xử lý sự cố xảy ra. 

* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố xử lý nước thải
- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. 
- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. 
- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình, thiết bị  để theo dõi sự ổn định 

của hệ thống, đồng thời cũng tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất. 
- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước đầu ra sau hệ thống nhằm đánh 

giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý nước thải. 
- Nếu có sự cố xảy ra, phải nhanh chóng khắc phục sự cố. 
- Thường xuyên quan sát, tu sửa, gia cố bảo dưỡng hệ thống xử lý. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường  

- Căn cứ vào công tác thi công, vận hành và tình hình thực tế tại nhà máy, sau 
một thời gian dự án đi vào hoạt động, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản 
VICO Quảng Trị có  đã đề nghị điều chỉnh một số nội dung trong báo cáo đánh giá 
tác động môi trường dự án “Xây dựng nhà máy chế biến cát thạch anh và Nhà máy 
sản xuất tấm Calcium Silicate” và được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận theo 
Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 19/3/2020. Căn cứ vào tình hình thực tế sau 
khi điều chỉnh, Báo cáo đề xuất cấp GPMT Nhà máy chế biến cát thạch anh có một 
số nội dung thay đổi so với Quyết định số 693/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy chế biến cát thạch anh và 
Nhà máy sản xuất tấm Calcium Silicate” ngày 01/4/2019 và Quyết định số 744/QĐ-
UBND về việc phê duyệt phương án điều chỉnh một số nội dung trong báo cáo đánh 
giá tác động môi trường dự án “Xây dựng nhà máy chế biến cát thạch anh và Nhà 
máy sản xuất tấm Calcium Silicate” ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị. 

- Qua một thời gian nhà máy đi vào hoạt động và dự đoán về các phát sinh 
trong hoạt động vận hành Nhà máy trong tương lai, nhận thấy các thay đổi trong 
Báo cáo đề xuất cấp GPMT là phù hợp với tình hình thực tế, có đủ khả năng để đáp 
ứng được các tác động liên quan đến chất thải trong suốt quá trình Nhà máy hoạt 
động. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở: Nhà máy chế biến cát thạch anh

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị Trang 27

Bảng 3.2 Nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt ĐTM 

TT Nội dung Quyết định số 693/QĐ-UBND 
ngày 01/4/2019 

Quyết định số 744/QĐ-
UBND 

ngày 19/3/2020 

Nội dung thay đổi theo 
báo cáo đề xuất cấp 

GPMT 

Lý do thay đổi 

1 Tên dự án 
Nhà máy chế biến cát thạch anh 

và Nhà máy sản xuất tấm 
Calcium Silicate 

Xây dựng Nhà máy chế biến 
cát thạch anh 

Nhà máy chế biến cát 
thạch anh 

Tách dự án, thành lập 
các dự án mới 

2 Diện tích 
Cơ sở 134.972 m2 66.489 m2 66.489 m2  

3 Vị trí dự 
án 

Thôn Trà Trì, xã Hải Xuân; 
thôn Thi Ông, xã Hải Vĩnh. 

thôn Thượng Xá, xã Hải 
Thượng huyện Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị 

Thôn Trà Trì, xã Hải Xuân; 
thôn Thi Ông, xã Hải Vĩnh. 

thôn Thượng Xá, xã Hải 
Thượng huyện Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị 

Thôn Trà Trì Phú, xã Hải 
Hưng, huyện Hải Lăng, 

tỉnh Quảng Trị. 
 

Do sáp nhập đơn vị 
hành chính cấp xã 

4 Công suất  

- Chế biến cát thạch anh: 
600.000 tấn thành phẩm/năm. 
- Sản xuất tấm Calcium Silicate: 
5.000.000 m2 thành phẩm/năm 
- Sản xuất đá nhân tạo: 800.000 
m2/năm 

- Chế biến cát thạch anh: 
600.000 tấn thành phẩm/năm. 
 

- Chế biến cát thạch anh: 
600.000 tấn thành 
phẩm/năm. 

 

 

5 
Quy mô 
các hạng 

mục Dự án 

* Nhà máy chế biến cát thạch 
anh 38.215 m2: 
- Các hạng mục công trình chính 
20.956 m2: xưởng tuyển rửa cát, 
nhà đóng bao và kho chứa cát 
thành phẩm, xưởng sản xuất, 

- Các hạng mục công trình chính 
20.956 m2: xưởng tuyển rửa cát 
900 m2, nhà đóng bao và kho 
chứa cát thành phẩm 8.345 m2, 
xưởng sản xuất, nghiền bột siêu 
mịn 4000 m2, kho chứa bột siêu 

- Các hạng mục công trình 
chính 19.913 m2: xưởng 
tuyển rửa cát 1.133 m2; bãi 
chứa cát nguyên liệu 
3.017m2, Kho 1.045m2; 03 

Điều chỉnh hạng mục 
xưởng chế biến cát siêu 
mịn sang nhà máy cát 
thạch anh cao cấp; giảm 
diện tích bãi nguyên liệu, 
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TT Nội dung Quyết định số 693/QĐ-UBND 
ngày 01/4/2019 

Quyết định số 744/QĐ-
UBND 

ngày 19/3/2020 

Nội dung thay đổi theo 
báo cáo đề xuất cấp 

GPMT 

Lý do thay đổi 

nghiền bột siêu mịn, kho chứa bột 
siêu mịn cao cấp, bãi nguyên liệu. 
- Các hạng mục công trình phụ 
trợ 17.250 m2: nhà điều hành, 
nhà ở cán bộ công nhân viên, hệ 
thống cấp thoát nước và PCCC, 
đường nội bộ, sân bãi chứa 
nguyên liệu, trạm điện, xưởng 
cơ khí bảo dưỡng thiết bị và các 
hạng mục khác. 
* Nhà máy Calcium Silicate 
23.100 m2: 
- Các hạng mục công trình chính 
13.148 m2: nhà sản xuất tấm 
Calcium Silicate, nhà sản xuất 
ấm đá ốp lát nhân tạo gốc 
Calcium Silicate, nhà bao che 
nồi hơi, nhà khí nén, nhà bao che 
máy phát điện 
- Các hạng mục công trình phụ 
trợ 9.952 m2: nhà mẫu, đường 
nội bộ, sân bãi, hệ thống cấp 
thoát nước và PCCC, hệ thống 
điện trong nhà xưởng. 

mịn cao cấp 4320 m2, bãi 
nguyên liệu 3400 m2. 
- Các hạng mục công trình 
phụ trợ 26.859,8 m2: nhà điều 
hành 300 m2, nhà ở cán bộ 
công nhân viên 500 m2, hệ 
thống cấp thoát nước và 
PCCC 300 m2, đường nội bộ, 
sân bãi chứa nguyên liệu 
15.420 m2, trạm điện 150 m2, 
xưởng cơ khí bảo dưỡng thiết 
bị  500 m2. Các hạng mục phụ 
trợ  khác: 9.689,8 m2 

 

bãi cát thành phẩm 
14.718m2. 
- Các hạng mục công trình 
phụ trợ 16.301,7m2: nhà 
điều hành 574 m2, Hệ 
thống cấp nước thoát nước 
và PCCC 300m2; trạm điện 
công suất 1000KVA 16m2, 
xưởng cơ khí, bảo dưỡng 
thiết bị 106 m2, trạm cấp 
dầu nội bộ 68,8 m2; trạm 
cân thành phẩm 78 m2; 
trạm cân nguyên liệu 78 
m2, nhà bảo vệ số 1: 12 m2, 
nhà bảo vệ số 2: 8 m2, bãi 
để xe khu văn phòng 87m2, 
Sân bóng 1.240 m2, đường 
nội bộ 13.733,9 m2. 

 

tăng diện tích bãi cát 
thành phẩm  
 
Giảm diện tích bãi chứa 
nguyên liệu (Điều chỉnh 
khai thác đến đâu chế 
biện đến đó, hạn chế lưu 
trữ cát nguyên liệu). 
Xây dựng 01 khu nhà 
điều hành bao gồm nhà 
Văn phòng, phòng họp, 
không bố trí nhà ở cán 
bộ, nhân viên; Cân đối 
các hạng mục khác cho 
phù hợp 
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TT Nội dung Quyết định số 693/QĐ-UBND 
ngày 01/4/2019 

Quyết định số 744/QĐ-
UBND 

ngày 19/3/2020 

Nội dung thay đổi theo 
báo cáo đề xuất cấp 

GPMT 

Lý do thay đổi 

6 

Các hạng 
mục, công 
trình, biện 

pháp 
BVMT 

- Công trình BVMT giai đoạn 
hoạt động (36.128 m2): 
Khu xử lý nước thải (Hệ thống 
mương dẫn, hồ lắng); kho chứa 
CTNH, bãi thải quặng, cây xanh 
(có sẵn và trồng bổ sung); 
Hệ thống xử lý nước thải Nhà 
máy sản xuất tấm Calcium 
Silicate; 
Các công trình xửu lý nước thải, 
chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 
nguy hại nằm xen kẻ. 

- Công trình BVMT giai đoạn 
hoạt động 18.664,2 m2: 
Khu xử lý nước thải (hệ thống 
mương dẫn, hồ lắng): 
9.994,88 m2; kho chứa CTNH 
200 m2, bãi thải quặng: 2.240 
m2; cây xanh: 6.229,32 m2. 
- Các công trình xử lý nước 
thải sinh hoạt, chất thải rắn, 
chất thải nguy hại nằm xen kẽ 
trong các công trình. 

- Công trình BVMT giai 
đoạn hoạt động 30.283,3m2: 
Bể lắng cát và thu nước 
233m2, hồ lắng thô 7862m2, 
hồ lắng trong 3.236m2, hồ 
nước sản xuất 3.175m2, bãi 
thải quặng 1.457m2, sân 
phơi bùn 1200m2, cây xanh 
13.106,3 m2. 
- Các công trình xử lý 
NTSH, CTR, CTNH nằm 
xen kẽ trong các công trình 

Cải tạo, tăng diện tích 
các hồ lắng xử lý nước 
thải, tăng diện tích cây 
xanh 

7 Số lượng 
CBCNV 73 người 125người Điều chỉnh số lượng 

người cho phù hợp 

8 

Lưu lượng 
nước thải 
sinh hoạt 
phát sinh 

4,672 m3/ngày đêm 8 m3/ngày đêm Do tăng số người lao 
động 

9 
Tổng lượng 
nước khai 
thác  

867,1 m3/ngày đêm 700 m3/ngày đêm 584 m3/ngày đêm 

Tăng cường tuần hoàn, 
thất thoát nước nên 

giảm lượng nước khai 
thác 
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TT Nội dung Quyết định số 693/QĐ-UBND 
ngày 01/4/2019 

Quyết định số 744/QĐ-
UBND 

ngày 19/3/2020 

Nội dung thay đổi theo 
báo cáo đề xuất cấp 

GPMT 

Lý do thay đổi 

10 

Hệ thống 
thu gom và 
xử lý nước 
thải 

Nước thải từ khu vực sản xuất 
tấm calcium silicat được thu 
gom bằng hệ thống mương dẫn 
đi vào hệ thống xử lý nước thải 
sản xuất, sau đó đi vào hồ lắng 
thô, hồ lắng trong. Nước thải từ 
Nhà máy chế biến cát thạch anh 
được thu gom bằng hệ thống 
mương dẫn, đi qua hố lắng cát 
sau đó đi vào hồ lắng thô, hồ 
lắng trong. Nước thải sau hồ 
lắng trong được tuần hoàn tái sử 
dụng cho quá trình sản xuất.  

Nước thải từ khu vực tuyển 
rửa cát được thu gom bằng hệ 
thống mương dẫn, đi qua hố 
lắng cát sau đó đi vào hồ lắng 
thô, hồ lắng trong. Nước thải 
sau hồ lắng trong được tuần 
hoàn tái sử dụng cho quá trình 
sản xuất.  

Lượng nước thất thoát do 
thấm vào đất của sân phơi bùn 
và bãi chứa cát thải. Nước tại 
hồ nước thải chỉ thải ra ngoài 
do mưa quá lớn, liên tục 

Nước thải từ khu vực tuyển 
rửa cát được dẫn vào Bể 
lắng cát và thu nước, sau đó 
được dẫn sang hồ lắng thô, 
hồ lắng trong và cuối cùng 
được chứa vào hồ nước sản 
xuất để tuần hoàn cho quá 
trình sản xuất; Lượng nước 
thất thoát do thấm vào đất 
của sân phơi bùn và bãi 
chứa cát thải. Nước tại hồ 
nước thải chỉ thải ra ngoài 
do mưa quá lớn, liên tục 
(>500mm/đợt) 

Tuần hoàn nước thải, 
không thải ra bên ngoài; 
chỉ thất thoát do thấm và 
bay hơi 

11 
Lưu lượng 
nước thải 
sản xuất 

Lượng nước thải của nhà máy 
chế biến cát thạch anh 
86,8m3/ngày đêm 

 
Lượng nước thải của nhà 
máy chế biến cát thạch anh 
75,2m3/ngày đêm 

Theo tính toán tại Bảng 
3.1 Trang 19. 

12 Khối lượng 
CTRSH  36,5 kg/ngày 62,5 kg/ngày 

Theo khối lượng thực tế 

13 Khối lượng 
CTNH 60 kg/năm 80,4 kg/năm Theo khối lượng thực tế 
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 
1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn phát sinh số 01: Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà văn phòng điều 
hành. 

- Nguồn phát sinh số 02: Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà ăn và phòng họp. 
- Nguồn phát sinh số 03: Nước thải sinh hoạt tại Nhà bảo vệ số 1. 
- Nguồn phát sinh số 04: Từ quá trình sản xuất tuyển, rửa cát của Nhà máy. 

1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, 
vị trí xả thải 
1.2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải 

- Dòng thải 01: Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý bằng bể tự hoại sau đó 
tự thấm vào môi trường đất trong khu vực nhà văn phòng điều hành. 

- Dòng thải 02: Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý bằng bể tự hoại sau 
đó tự thấm vào môi trường đất trong khu vực nhà ăn.  

- Dòng thải 03: Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý bằng bể tự hoại sau 
đó tự thấm vào môi trường đất trong khu vực Nhà bảo vệ số 1. 

- Dòng thải 04: Nước thải sau khi qua hệ thống hồ xử lý lắng sẽ được tuần hoàn 
tái sử dụng, không thải ra ngoài. Một phần nước thải bị thất thoát từ sân phơi bùn, tự 
thấm vào đất không phát sinh dòng thải; chỉ chảy tràn ra ngoài vào mùa mưa, nước trong 
hồ đầy do nước mưa. 
1.2.2. Vị trí xả thải 

- Vị trí xả thải: Trong phạm vi Nhà máy tại thôn Trà Trì Phú, xã Hải Hưng, 
huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

- Tọa độ xả thải: 
+ Dòng thải số 01: Hố thấm sau bể tự hoại tại khu vực nhà điều hành, tọa độ 

X: 1.850.236; Y: 605.746 
+ Dòng thải số 02: Hố thấm sau bể tự hoại tại nhà ăn, tọa độ X: 1.850.225; 

Y: 605.750. 
+ Dòng thải số 03: Hố thấm hầm tự hoại tại Nhà bảo vệ, tọa độ X: 1.850.315; 

Y: 605.952. 
+ Dòng thải số 04: Thất thoát từ sân phơi bùn, tự thấm vào đất, không phát 

sinh dòng thải; chỉ chảy ra ngoài vào mùa mưa bằng ống xả tại hồ lắng trong, tọa độ 
X: 1.850.400; Y: 605.652.  

(Theo Hệ tọa độ VN2000, KTT 106015', múi chiếu 30) 
1.2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 

- Dòng số 01: 3,5 m3/ngày 
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- Dòng số 02: 3,5 m3/ngày 
- Dòng số 03: 1 m3/ngày. 
- Dòng số 04: 75,2m3/ngày. 

1.2.3.1. Phương thức xả thải
- Dòng thải số 01: Nước thải sau khi xử lý tự thấm vào môi trường đất trong 

khu vực nhà văn phòng điều hành. 
- Dòng thải số 02: Nước thải sau khi xử lý tự thấm vào môi trường đất trong 

khu vực nhà ăn. 
- Dòng thải số 03: Nước thải sau khi xử lý tự thấm vào môi trường đất trong 

Nhà bảo vệ số 1. 
1.2.3.2. Chế độ xả thải

- Dòng thải số 01, 02, 03: Xả liên tục, 24/24 giờ. 
- Dòng thải số 04: Thất thoát do thấm vào đất, chỉ xả tràn khi mưa lớn liên 

tục > 500mm/đợt. 
1.2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm 
đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với 
nước thải, cụ thể như sau: 

- Dòng thải số 01, 02, 03: Nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt Quy chuẩn cho 
phép trước khi xả thải theo QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải sinh hoạt (Cột B, K=1,2). Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các 
chất ô nhiễm theo dòng nước thải cụ thể ở bảng sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Giá trị tối đa 
cho phép 

Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

1 pH - 5,5 - 9 

Không áp 
dụng 

Không áp 
dụng 

2 BOD5 (20 0C) mg/l 60 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 120 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.200 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,8 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 12 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 60 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 24 

9 Tổng các chất hoạt động bề 
mặt 

mg/l 12 

10 Phosphat (tính theo P) mg/l 12 

11 Tổng Coliform MPN/100 ml 5.000 
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Ghi chú: K là hệ số tính tới quy mô, loại hình dịch vụ, cơ sở công cộng và chung cư (đối với loại 
hình cơ sở sản xuất kinh doanh dưới 500 người, K=1,2).

- Dòng thải số 04: Nước thải sản xuất sau khi xử lý, được tuần hoàn tái sử 
dụng, chỉ thải ra ngoài phần lớp mặt trong mùa mưa tại ống thải khu vực hồ lắng 
trong, nước thải ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 
về nước thải công nghiệp (cột B, Kq = 0,6 và Kf = 1,2). Các chất ô nhiễm và giá 
trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải cụ thể ở bảng sau: 

Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn chất ô nhiễm 

TT Thông số Đơn vị  
QCVN 

40:2011/BTNMT 
 (cột B, Kq=0,6,Kf=1,2) 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan 
trắc tự 

động, liên 
tục 

1 Nhiệt độ 0C 40 

02 lần/năm 
Không áp 

dụng 

2 pH - 5,5-9 

3 Độ màu Pt-Co 108 

4 BOD5 mg/l 36 

5 COD mg/l 108 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 72 

7 Tổng Nitơ mg/l 28,8 

8 Tổng Phốtpho mg/l 4,32 

9 Fe mg/l 3,6 

10 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 7,2 

11 Coliform Vi khuẩn 
/100ml 3.600 

- QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công 
nghiệp (cột B Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp 
khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; Kq=0,6: đầm Bàu 
Sú không có số liệu về dung tích; Nước thải của nhà máy tuần hoàn hoàn toàn và chỉ 
chảy tràn vào ngày mưa, nên chọn Kf =1,2).

- Vị trí quan trắc định kỳ: 01 vị trí tại đầu ra ống chảy tràn của hồ lắng 
trong, chỉ quan trắc khi xả nước vào mùa mưa. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

Quá trình hoạt động của Cơ sở chỉ phát sinh bụi, khí thải từ các phương tiện 
giao thông. Các nguồn phát sinh này đều được giảm thiểu bằng các biện pháp 
quản lý nội vi như đề xuất tại chương III. Do đó, Chủ cơ sở không đề nghị cấp 
phép đối với khí thải. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở: Nhà máy chế biến cát thạch anh

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị Trang 34

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 
3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 
Nguồn phát sinh: Chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển, 

máy móc thiết bị tuyển rửa cát. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Vị trí phát sinh: tại khu vực xưởng tuyển rửa cát, tại Nhà máy thuộc thôn 
Trà Trì Phú, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

- Toạ độ: X=1.840.410 m; Y=605.840 m (Hệ tọa độ VN-2.000, KTT 
106015’, múi chiếu 30). 

3.3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 
trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung, cụ thể 
như sau: 

Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn và độ rung sau khi áp 
dụng các biện pháp giảm thiểu đạt QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, QCVN 
27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung và QCVN 
26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (tại khu vực thông 
thường từ 6 - 21 giờ). Mức độ giới hạn cho phép như sau:

Bảng 4.3. Mức độ giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 

24:2016/BYT 
QCVN 27:2010/ 

BTNMT 

QCVN 26:2010/ 

BTNMT 

1  Tiếng ồn dBA 85 - 70 

2  Độ rung dB - 75  
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CHƯƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
5.1 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Kết quả quan trắc môi trường năm 2022, 2023 như sau: 
- Tần suất quan trắc: 4 đợt/năm 
- Vị trí quan trắc: Nước thải tại bể chứa nước tuần hoàn sau hệ thống xử lý 

nước thải - Nhà máy chế biến cát thạch anh. 
- Thông số quan trắc: Nhiệt độ, pH, Độ màu, TSS, BOD5, COD, Tổng Nitơ, 

Tổng photpho, Fe, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform. 
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp. 
- Kết quả quan trắc nước thải năm 2022 được tổng hợp như sau:  

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc định kỳ nước thải năm 2022 

STT Chỉ tiêu Đơn 
vị 

Kết quả phân tích QCVN 
40:2011/
BTNMT 
(cột B) 

Đợt 1 
29/3/2022 

Đợt 2 
09/6/2022 

Đợt 3 
06/9/2022 

Đợt 4 
18/10/2022 

1 Nhiệt độ 0C 25,4 28,2 30,2 27,7 40 
2 pH - 6,0 5,8 5,9 6,7 5,5-9 
3 Độ màu Pt-Co 161 54 76 88 150 
4 TSS mg/l 46 87 11 81 100 
5 BOD5 mg/l 6,9 11 7,7 15 50 
6 COD mg/l 22 29 20 46 150 

7 Tổng 
Nitơ mg/l KPH 

(3,0*) 
KPH 
(3,0*) 

KPH 
(3,0*) 

KPH 
(3,0*) 40 

8 Tổng 
photpho mg/l 0,53 0,11 0,08 0,15 6 

9 Fe mg/l 1,67 0,92 1,35 0,57 5 

10 
Tổng 
dầu, mỡ 
khoáng 

mg/l 0,6 KPH 
(0,30*) 

KPH 
(0,30*) 

KPH 
(0,30*) 10 

11 Coliform 
MPN
/100 
ml 

95 406 504 165 5000 

Ghi chú:
- QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B: Quy

định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn 
nướck hông dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt)

- “-” Không quy định; KPH: Không phát hiện; (*): Giới hạn phát hiện (MDL) 
* Nhận xét: 
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Qua kết quả nhận thấy: Tại 04 thời điểm quan trắc, hầu hết kết quả phân tích 
các thông số chất lượng nước thải nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 
40:2011/BTNMT (cột B). Ngoại trừ thông số độ màu vượt 1,1 lần vào thời điểm 
quan trắc đượt 1 so với giới hạn cho phép.  

Nước thải sản xuất của Nhà máy sau quá trình tuyển, rửa được thu gom qua 
các mương dẫn chảy vào HTXL cơ học bằng các hồ lắng trong khuôn viên Nhà 
máy. Nước thải sau khi xử lý được tuần hoàn tái sử dụng và bơm ngược trở lại 
cung cấp cho sản xuất (có bổ sung thêm nước cấp) là yếu tố góp phần tận dụng lại 
nguồn nước cấp và hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

 - Kết quả quan trắc nước thải năm 2023 được tổng hợp như sau: 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc định kỳ nước thải năm 2023 

STT Chỉ tiêu Đơn 
vị 

 Kết quả phân tích QCVN 
40:2011/BTNMT 

(cột B) 
Đợt 1 

16/6/2023 
Đợt 2 

12/9/2023 
Đợt 3 

01/12/2023 
1 Nhiệt độ 0C 28,2 30,1 28,3 40 

2 pH - 6,2 5,9 5,6 5,5-9 

3 Độ màu Pt-Co 169 142 140 150 

4 TSS mg/l 64 404 28 100 
5 BOD5 mg/l 1,9 19 18 50 
6 COD mg/l 40 216 47 150 

7 Tổng 
Nitơ mg/l KPH 

(3,0*) 6,5 KPH (3,0*) 40 

8 Tổng 
photpho mg/l 0,72 0,26  KPH 

(0,03*) 6 

9 Fe mg/l 1,12 0,9 0,51 5 

10 
Tổng 
dầu, mỡ 
khoáng 

mg/l KPH 
(0,30*) 

KPH 
(0,30*) 

KPH 
(0,30*) 10 

11 Coliform 
MPN
/100 
ml 

2380 207 1780 5000 

Ghi chú:- QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B: Quy
định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn 
nướck hông dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt)
- “-” Không quy định; KPH: Không phát hiện; (*): Giới hạn phát hiện (MDL) 

*Nhận xét:  
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Qua kết quả nhận thấy: Tại 03 thời điểm quan trắc, hầu hết kết quả phân tích 
các thông số chất lượng nước thải nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 
40:2011/BTNMT (cột B). Ngoại trừ thông số độ màu vượt 1,1 lần vào thời điểm 
quan trắc đợt 1 và thông số COD vượt 1,4 lần vào thời điểm quan trắc đợt 2 so 
với giới hạn cho phép. 

Nước thải sản xuất của Nhà máy sau quá trình tuyển, rửa được thu gom qua 
các mương dẫn chảy vào HTXL cơ học bằng các hồ lắng trong khuôn viên Nhà 
máy. Nước thải sau khi xử lý được tuần hoàn tái sử dụng và bơm ngược trở lại 
cung cấp cho sản xuất (có bổ sung thêm nước cấp) là yếu tố góp phần tận dụng lại 
nguồn nước cấp và hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 
5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí 

- Tần suất quan trắc: 2 đợt/năm 

- Vị trí quan trắc: Không khí tại xưởng tuyển rửa cát thạch anh. 

- Thông số quan trắc: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, tổng bụi lơ lững, 
SO2, NO2, CO. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 03:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá 
trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; QCVN 26: 
2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu - Giá trị cho phép  vi khí 
hậu tại nơi làm việc; QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng 
ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 02:2019/ BTY Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm 
việc (bụi có chứa silic);  

- Kết quả quan trắc không khí được tổng hợp như sau:  

 Bảng 5.3. Kết quả quan trắc định kỳ không khí 

STT Thông số Đơn 
vị 

Kết quả quan trắc 
QCVN 

03:2019/BYT 
Năm 2022 Năm 2023 

Đợt 1 
29/3/2021 

Đợt 2 
12/8/2021 

Đợt 1 
16/6/2023 

Đợt 2 
01/12/2023 

1 Nhiệt độ 0C 30,3 28,5 29,7 27,3 18 - 32 (1) 

2 Độ ẩm % 78 65 62 67 40 - 80 (1) 
3 Tốc độ gió m/s 1,8 1,4 1,4 1,5 0,2 -1,5 (1) 

4 Tiếng ồn dB(A) 76,3 78,2 62,6 77 85 (2) 

5 Tổng bụi lơ 
lững µg/m3 244 262 KPH (0,3*) KPH 

(0,3*) 300 (3) 

6 SO2 µg/m3 21 20 0,101 0,067 5.000 
7 NO2 µg/m3 14 19 0,064 0,069 5.000 

8 CO µg/m3 KPH 
 (3000*) 

KPH 
(3000*) KPH (3*) KPH (3*) 20.000 
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Ghi chú: - QCVN 03:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.
(1) - QCVN 26: 2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu - Giá trị cho phép  
vi khí hậu tại nơi làm việc.
(2) - QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho 
phép tiếng ồn tại nơi làm việc
(3)- QCVN 02:2019/ BTY Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc 
cho phép bụi tại nơi làm việc (bụi có chứa silic).

 - “-” Không quy định; KPH: Không phát hiện; (*): Giới hạn phát hiện (MDL)

* Nhận xét: 
Qua kết quả quan trắc bảng 5.3, nhận thấy: 
+ Thông số vi khí hậu: Tại các thời điểm quan trắc, kết quả đo các yếu tố vi 

khí hậu tại vị trí khu vực xưởng đều có kết quả nằm trong giới hạn theo quy định 
QCVN 26:2016/BYT 

+ Tổng bụi lơ lửng: Tại các thời điểm quan trắc, kết quả tổng bụi lơ lửng tại 
các vị trí quan trắc giao động từ 244 - 262 (µg/m3) và nằm trong giới hạn cho phép 
theo QCVN 02:2019-/BYT. 

+ Tiếng ồn: Tại các thời điểm quan trắc, kết quả tiếng ồn tại vị trí quan trắc 
dao động từ 62,6 - 78,2 dB(A) nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 
24:2016/BYT 

+ Nồng độ khí độc (SO2, NO2, CO): Tại các thời điểm quan trắc, kết quả các 
thống số khí độc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 03:2019/QĐ-BYT. 
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CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA 
CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 
Theo khoản 5, Điều 21, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường “5. Đối với các dự án không thuộc trường hợp 
quy định tại khoản 4 Điều này, việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở 
tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày 
liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải”. Dự án 
không thuộc đối tượng quy định tại Cột 3, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP nên Chủ dự án xây dựng kế hoạch vận hành thử nghiệm như 
sau: 
1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Nhà máy sẽ thực hiện vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải. 
- Giai đoạn vận hành thử nghiệm được thực hiện dự kiến trong khoảng thời 

gian 03 tháng, kể từ ngày thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm đến Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị. 

- Công suất dự kiến đạt được: 100% công suất. 
1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 
thiết bị xử lý chất thải 

* Đối với nước thải sản xuất 
- Số lượng quan trắc: 01 vị trí. 
- Vị trí quan trắc: Tại vị trí ống thải sau hồ lắng trong. Tọa độ X: 1.850.401; 

Y: 605811     
- Loại mẫu: Mẫu đơn.  
- Thông số quan trắc: pH, Độ màu, TSS, BOD5, COD, Tổng Nitơ, Tổng 

photpho, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform. 
- Tần suất quan trắc: Thực hiện quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày 

liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định công trình xử lý nước thải. 
- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về nước thải công nghiệp (Cột B, Kq = 0,6; Kf = 1,2) . 
Chủ dự án dự kiến sẽ phối hợp với đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường trên địa bàn để thực hiện.  
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2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 
định của pháp luật 
2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Quan trắc nước thải: Nước thải của Nhà máy được tuần hoàn tái sử dụng, 
chỉ chảy tràn ra khi mưa lớn nên không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ 
hoặc tự động liên tục theo quy định tại Phụ lục XXVIII, ban hành kèm theo Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ. 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Dự án không thuộc đối tượng phải 
quan trắc định kỳ hoặc tự động liên tục theo quy định tại Phụ lục XXIX - Dự án, 
cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả bụi, khí thải công nghiệp ra môi trường 
phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ ban hành kèm theo 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ. 
2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ vào Điều 112 của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì Dự án không 
thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định 
của pháp luật. 
2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 
động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 
xuất của chủ cơ sở 
a. Giám sát môi trường đối với không khí

- Số lượng quan trắc: 01 vị trí tại xưởng tuyển rửa cát thạch anh, tọa độ X: 
1.850.410; Y: 605.840.     

- Thông số quan trắc: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, tổng bụi lơ lững, 
SO2, NO2, CO. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 03:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá 
trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; QCVN 26: 
2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu - Giá trị cho phép  vi khí 
hậu tại nơi làm việc; QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng 
ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 02:2019/ BTY Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm 
việc (bụi có chứa silic); 

- Tần suất giám sát: 2 đợt/năm 
b. Giám sát đối với nước thải

- Vị trí quan trắc: 01 vị trí.  
- Nước thải tại đầu ra ống chảy tràn của hồ lắng trong - Nhà máy chế biến 

cát thạch anh. Tọa độ X: 1.850.400; Y: 605.652  
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- Thông số quan trắc: Nhiệt độ, pH, Độ màu, TSS, BOD5, COD, Tổng Nitơ, 
Tổng photpho, Fe, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B Kq = 0,6, Kf = 1,2) 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

- Tần suất quan trắc: 2 đợt/năm (chỉ quan trắc khi xả nước vào mùa mưa). 
3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí quan trắc môi trường hàng năm của Cơ sở là 50.000.000 đồng. 
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CHƯƠNG VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 
Từ năm 2021 đến 2023, chưa có các cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên đề về 

bảo vệ môi trường đối với Nhà máy chế biến cát thạch anh, chỉ có các cuộc kiểm 
tra làm việc chung, cụ thể như sau: 

1. Các yêu cầu, đề nghị: 
- Cuộc kiểm tra của UBND tỉnh tình hình triển khai dự án và giải quyết một 

số đề xuất của Công ty Cổ phần đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị ngày 
23/12/2021, UBND tỉnh đã có Thông báo kết luận số 219/TB-UBND ngày 
31/12/2021, trong đó có yêu cầu: Chấp hành chế độ báo cáo theo quy định để cơ 
quan quản lý nhà nước ở địa phương có có cơ sở theo dõi, hướng dẫn, có giải pháp 
đề xuất xử lý kịp thời. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 640/STNMT-QLĐĐ 
ngày 10/03/2022 về việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư và khoáng 
sản Vico Quảng Trị, trong đó yêu cầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản 
Vico Quảng Trị thực hiện báo cáo định kỳ theo pháp luật đầu tư, môi trường. 

2. Kết quả khắc phục các kiến nghị, đề xuất: 
- Công ty Cổ phần đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị đã có báo cáo 

kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, khoáng sản: Báo cáo 10/VICO-BC ngày 
27/01/2022 về báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản; Báo cáo số 
12/VICO-BC ngày 17/2/2022 về báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh 
và nhu cầu sử dụng đất; báo cáo số 150/2023/VICO-BC ngày 14/12/2023 về báo 
cáo thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa một phần diện 
tích mỏ khoáng sản; báo cáo số 07/VICO-BC ngày 27/01/2023 về báo cáo thống 
kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản. 

- Thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm từ năm 
2021, 2022, 2023 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/01 hằng năm. 
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CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình hoạt động, Chủ cơ sở cam 
kết thực hiện như sau:  

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 
trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 
môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. Trong đó: 

+ Nước thải của Cơ sở xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải 
công nghiệp  

+ Thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh nằm trong giới hạn cho 
phép, không để ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí khu vực làm việc 
cũng như môi trường xung quanh. 

+ Các CTR thông thường, CTNH của cơ sở được phân loại tại nguồn theo 
đúng quy định và hợp đồng với các đơn vị chức năng đưa đi xử lý. 

+ Tăng cường các biện pháp thu gom chất thải nguy hại, định kỳ đưa đi xử 
lý đúng quy định. 

- Thực hiện các biện pháp phòng chống các sự cố, đảm bảo an toàn lao động, 
ứng phó sự cố môi trường theo đúng quy định. 

- Hàng năm, thực hiện quan trắc môi trường và lập báo cáo công tác bảo vệ 
môi trường theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 
1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
2. Giấy phép khai thác số 1178/GP-BTNMT ngày 20/6/2015 của Bộ TNMT 

về việc cho phép khai thác mỏ Cát trắng tại khu vực Ngã 5 thuộc các xã Hải 
Thượng, Hải Thọ, Hải Vĩnh, Hải Xuân, Hải Lâm và khu vực xã Hải Ba, huyện 
Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; 

3. Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh về việc 
điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Nhà máy chế biến cát thạch anh; 

4. Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị 
về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy chế biến 
cát thạch anh và nhà máy sản xuất tấm Calcium Silicate”; 

5. Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 
về việc phê duyệt phương án điều chỉnh một số nội dung trong báo cáo đánh giá 
tác động môi trường Dự án “Xây dựng Nhà máy chế biến cát thạch anh và Nhà 
máy sản xuất tấm Calcium Silicate”; 

6. Giấy phép xây dựng số 04/GPXD ngày 13/01/2017 của Sở Xây dựng về 
cấp phép xây dựng công trình Nhà máy chế biến cát thạch anh và nhà máy đá ốp 
lát nhân tạo cao cấp; 

7. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số C140858 do Sở Tài nguyên và 
Môi trường cấp ngày 06/1/2020 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico 
Quảng Trị; 

8. Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 98/TD-PCCC ngày 
07/4/2023 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công 
an tỉnh Quảng Trị. 

9. Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 429/GP-UBND ngày 
19/2/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Khoáng sản Vico Quảng Trị khai thác nước dưới đất. 

10. Hợp đồng số 64/HĐVCR ngày 03/01/2023 về bóc, vận chuyển rác thải 
sinh hoạt. 

11. Hợp đồng số 011/2023/HĐKT/DSO ngày 02/01/2023 về thu gom, vận 
chuyển, lưu giữ tạm thời và xử lý chất thải nguy hại. 

12. Phiếu kết quả phân tích không khí, nước thải năm 2021-2022. 
13. Bản vẽ hoàn công Nhà máy chế biến cát thạch anh. 

 































































2 
QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ ĐƯỢC 

THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
(Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

số 98/TD-PCCC, ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Phòng Cảnh sát  
PCCC và CNCH - Công an tỉnh Quảng Trị) 

 

TT NỘI DUNG GHI 
CHÚ 

I QUY MÔ CÔNG TRÌNH  

- 
Nhà văn phòng, nhà ăn 01 tầng, diện tích 409m2, Kho thành phẩm 01 tầng, diện 
tích 2.592 m2; Xưởng tuyển rửa 01 tầng, diện tích 720 m2; Trạm cấp dầu nội bộ, 
dung tích chứa 10m3 và các hạng mục phụ trợ. 

 

II DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ  
 TÊN TÀI LIỆU, BẢN VẼ KÝ HIỆU  
1 Thuyết minh thiết kế hệ thống PCCC Từ trang 01 đến trang 16 01 bộ 
2 Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công  01 bộ 

- Phần kiến trúc, kết cấu 

TT-01; HN-01; HN-02; KT-
01; KT-02; KT-01 đến KT-

04; KT-01 đến KT-08; KT-01 
đến KT-10; TC-01; HR-01 

đến HR-05; KC-01 đến KC-
16 

 

- Hệ thống điện, nước CS-01 đến CS-10; DN-01  
3 Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hệ thống PCCC  01 bộ 
- Giao thông phục vụ chữa cháy GT:01  
- Hệ thống báo cháy BC:01 đến BC:04  
- Hệ thống chữa cháy CC-01 đến CC:09; DP:01  
- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn CSSC:01 đến CSSC:05  
- Hệ thống thông gió tự nhiên TG:01; TG:02  
- Dụng cụ phá dỡ thông thường PD:01 đến PD:03  
- Hệ thống chống sét CS:01; CS:02  
- PCCC Trạm cấp dầu nội bộ TDNB:01; TDNB:02  
    
    

Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu 
về phòng cháy và chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy 
hoạch, xây dựng./. 
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